
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH ĐẮK LẮK 

2. Địa chỉ: 270 Trần Hưng Đạo, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 1 24/24 giờ, 07 ngày/ tuần 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

Stt Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)4 

Ghi 

chú5 

I. BAN GIÁM ĐỐC     

1 Nguyễn Như Ý 
0001001/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI  

Giám đốc 
  

2 La Thị Hồng Phong 
000148/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKII  

Phó Giám đốc 

 Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn cho 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ: từ 07g00 đến 18g00. Tại 

 

                                                 
1 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
2 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
3 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 
4 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác. 
5 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 
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Bệnh viện 

Tăng cường 

khoa CSTP&Đ 

+ HST&MĐ + 

SBL&PSC 

Phòng khám Sản phụ khoa Bs 

La Thị Hồng Phong. Đ/c Phước 

Hậu 2, Phường Bình Kiến, tỉnh 

Đắk Lắk 

3 
Nguyễn Khoa 

Nguyên 

000179/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI 

 Phó Giám đốc 

Tăng cường 

khoa SS&HSSS 

+ khám bệnh 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ: từ 07g00 đến 18g00. Tại 

Phòng khám chuyên Nhi khoa 

Bs Nguyễn Khoa Nguyên. Đ/c: 

97 Hùng Vương, Phường Tuy 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

 

4 Đặng Văn Phát 
000162/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nhi 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Ths.Bs 

 Phó Giám đốc 

Tăng cường 

khoa NTH + 

khám bệnh 

Sáng từ 6 giờ đến 6 giờ 30, trưa 

từ 11g30 - 13g, chiều 17g- 20g 

(từ thứ 2 đến thứ 6); thứ 7, chủ 

nhật, ngày lễ: từ 07g00 đến 

18g00 tại Phòng khám chuyên 

khoa Nhi Đặng Văn Phát. Đ/c: 

369 Trần Hưng Đạo, Phường 

Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

 

II. KHOA KHÁM BỆNH     

1 Hồ Phước Quế Như 
000060/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh, 

siêu âm chuyên khoa Sản 

phụ khoa 

 Bổ sung SA sản phụ khoa 

(QĐ SỐ 27/QĐ- SYT) 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI  

Trưởng khoa 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ: từ 07g00 đến 18g00. Tại 

Phòng khám Sản phụ khoa 271. 

Đ/c: 271 Lê Lợi, Phường Tuy 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

 

2 
Đào Nguyễn 

Phượng Nhi 

0001243/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNHS  

 Hộ sinh trưởng 
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nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

3 Trương Thị Bê 
0001244/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

4 Trần Nữ Ánh Tuyết 
0001248/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

5 Phan Thị Nguyên 
0001656/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

6 Sử Phương Phương 
002271/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm 

mặt 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI  

Răng hàm mặt 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ: từ 07g00 đến 18g00. Tại Nha 

Khoa Hoàn Mỹ 179 Lê Lợi, 

Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

 

7 Đỗ Mỹ Hạnh 
004230/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nhi 

khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

Bác sĩ 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 
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giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

lễ: từ 07g00 đến 18g00 tại TT 

Tiêm chủng 304 Hùng Vương, 

Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

8 Nguyễn Thị Đà 
003186/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ Nhi Khoa   

9 Lê Thị Hồng 
003285/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ Nhi Khoa   

10 Cầm Thị Hoàn 
0002201/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ Nhi Khoa   

11 Mai Văn Thương 
000183/PY-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nhi khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ Nhi Khoa 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ: từ 07 giờ sáng đến 18 giờ 

chiều. Tại phòng khám Bác sĩ 

Hai 304 Trần Hưng Đạo, 

Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

 

12 Bùi Thị Quốc Ty 
0001231/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 Của Bộ Nội Vụ 

Về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

13 
Phạm Đàm Thị 

Thúy 

0001245/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

CĐĐD   
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41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 Của Bộ Nội Vụ 

Về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

14 Huỳnh Thị Lệ Chi 
004141/PY-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Điều 5 Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

15 Lê Thị Kim Ngân 
003460/PY- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

16 
Võ Thị Long 

Thuyền 

0001232/PY-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Điều 6, Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

17 Lê Thị Diệu 
004077/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

18 
Nguyễn Bùi Trinh 

Tú 

0001258/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 
CĐĐD   
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định tại Thông tư số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 Của Bộ Nội Vụ 

Về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

19 Trần Thị Lê Hiếu 
003645/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

20 
Trần Thị Thúy 

Phượng 

0001265/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 Của Bộ Nội Vụ 

Về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

21 Đoàn Thị Nga 
0001247/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 Của Bộ Nội Vụ 

Về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

22 Nguyễn Ngọc Sanh 
004304/PY-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Điều 5, thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   
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III. KHOA SƠ SINH VÀ HỒI SỨC SƠ SINH     

1 
Nguyễn Thị Lệ 

Quyên 

0002200/PY- 

CCHN 

khám bệnh,chữa bệnh 

chuyên khoa nhi 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI Nhi 

khoa  

Phó trưởng 

Khoa 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ: từ 07g00 đến 18g00. Tại 

Phòng khám Nhi khoa Ý Như 

 

2 Ngô Lê Như Quỳnh 
003183/PY-

CCHN 
Khám và điều trị bệnh nhi 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI Nhi 

khoa 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ: từ 07g00 đến 18g00, Tại 

Trung Tâm Tiêm chủng 304 

Hùng Vương và PKĐK Tâm 

Phúc 

 

3 Huỳnh Thu Thảo 
003010/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nhi 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI Nhi 

khoa 
  

4 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Như 

004229/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nhi 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ 

Sáng từ 6 giờ đến 6 giờ 30, trưa 

từ 11g30 - 13g, chiều 17g- 20g 

(từ thứ 2 đến thứ 6); thứ 7, chủ 

nhật, ngày lễ: từ 07g00 đến 

18g00. Tại TT tiêm chủng 

Victory care 

 

5 
Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 

003185/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nhi 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ: từ 07g00 đến 18g00, tại 

Trung Tâm Tiêm chủng Victory 

Care, 35L Lê Lợi và Bệnh Viện 

Việt Mỹ 168 Trần Phú 

 

6 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 
0001304/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

CĐĐD   
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26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

7 
Huỳnh Mộng Trân 

Châu 

003320/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ: từ 07g00 đến 18g00. Tại TT 

tiêm chủng Victory care 

 

8 
Bùi Thị Ngọc 

Duyên 

0001308/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

9 
Nguyễn Thị Cẩm 

Vân 

0001305/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

10 Lê Thị Sô Na 
0002202/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   
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11 Nguyễn Như Phụng 
004072/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

12 
Huỳnh Thị Hồng 

Vân 

0001303/PY- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 Của Bộ nội vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ câc ngạch viên 

chức Y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD - Điều 

dưỡng trưởng 

khoa 

  

13 Lữ Thị Yến Anh 
0001306/PY-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Điều 5 Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

14 
Nguyễn Thị 

Phương 

0001372/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Điều 5,Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

IV. KHOA NỘI NHI TỔNG HỢP      

1 Lương Tấn Thư 
000146/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

Bs.CKI Nhi 

khoa  

 Phó trưởng 

khoa 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 
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giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

lễ: từ 07g00 đến 18g00, Tại PK 

Chuyên khoa Nhi BS Lương 

Tấn Thư, 1A/15 Nguyễn Huệ, 

Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

2 Phạm Văn Phú 
003487/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nhi khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ Nhi Khoa 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ: từ 07g00 đến 18g00, tại 

phòng tiêm chủng TCT 304 

Hùng Vương 

 

3 Trần Thị Bảo Trân 
004086/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nhi khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ Nhi Khoa 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ: từ 07g00 đến 18g00. Tại TT 

Xét nghiệm Medilab Phường 

Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

 

4 
Nguyên Thị Ái 

Diễm 

002571/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Nhi khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ Nhi Khoa 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ: từ 07g00 đến 18g00. Tại TT 

Tiêm chủng 304 Hùng Vương 

 

5 Vi Thị Diệu 
003287/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Nhi khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ Nhi Khoa   

6 Phan Thị Lan Chi 
003956/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Nhi khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ Nhi Khoa   

7 
Nguyễn Thị Minh 

Huệ 

004231/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Nhi khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

Bác sĩ Nhi Khoa   
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giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

8 
Nguyễn Thị Ngọc 

Thương 

004254/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

9 Lê Thị Thuỳ Trang 
001884/HCM - 

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Nhi khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ y khoa   

10 
Hoàng Thị Vân 

Anh 

000452/PY-

GPHN 
Y Khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

11 
Lê Nguyễn Lam 

Tuyền 

0001267/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 Của Bộ Nội Vụ 

Về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD 

 Điều dưỡng 

trưởng 

  

12 
Đặng Thị Kiều 

Trinh 

0001264/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 Của Bộ Nội Vụ 

Về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

13 
Nguyễn Thị Ngọc 

Quí 

0001261/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

CĐĐD   
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22/4/2005 Của Bộ Nội Vụ 

Về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

14 
Ngô Thị Thanh 

Thúy 

003408/PY-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Điều 5 Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

15 
Bùi Thị Xuân 

Thoại 

003477/PY-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Điều 5 Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

16 Đậu Quốc Hạnh 
002785/PY-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Điều 5 Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

17 
Đào Thị Công 

Luyến 

000295/PY-

GPHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Điều 5 Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

18 Lưu Thị Lệ Xuân 
0001266/PY-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Điều 5 Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   
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danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

19 
Nguyễn Thị Cúc 

Hoa 

002273/PY-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Điều 5 Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

20 
Nguyễn Thị Diễm 

Trương 

00059/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 Của Bộ Nội Vụ 

Về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

21 
Nguyễn Lê Tuyết 

Nhi 

004069/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại điều 5, Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

22 Hồ Lệ Mai 
000222/PY-

GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theoquy 

định tại thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số,tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng,hộ sinh,kỹ thuật y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

23 
Nguyễn Thị Thanh 

Hằng 

003037/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theoquy 

định tại thông tư 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

CĐĐD   
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26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số,tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng,hộ sinh,kỹ thuật y 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

24 Phan Quốc Linh 
006860/HCM-

GPHN 
Chuyên khoa Nhi khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

25 Ngô Thị Hồng Diên 
004198/PY-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Điều 5 Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

V. KHOA CHĂM SÓC THAI PHỤ VÀ ĐẺ     

1 Đặng Xuân Sơn 
000092/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI  

 Trưởng khoa 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ:  từ 07g00 đến 18g00, tại 

Phòng khám Sản phụ khoa 271. 

Đ/c: 271 Lê Lợi, Phường Tuy 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

 

2 
Nguyễn Ngọc 

Hoàng Mai 

000164/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKII  

Phó Trưởng 

khoa 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ:  từ 07g00 đến 18g00. Tại PK 

Sản khoa BS Mai. Đ/c: 266 Trần 

Hưng Đạo, Phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

 

3 
Phan Đặng Phương 

Linh 

000431/PY-

GPHN 
Y Khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

Bác sĩ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: sáng từ 

11h35 đến 13h25. Chiều từ 

17h00 đến 19h30. Thứ 7 và chủ 
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giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

nhật: Từ 7h đến 19h30. Tại 

phòng khám Sản phụ khoa 

Thiện An 114 Lê Thánh Tôn, 

Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

4 Nguyễn Minh Đức 
003944/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Sản phụ khoa 

Số: 98/QĐ-BVSN ngày 

05/08/2025 QĐ về việc 

phân công Phẫu thuật sản 

phụ khoa loại I, II, III, 

nâng cao và Phẫu thuật nội 

soi phụ khoa cơ bản tại 

Bệnh viện Sản - Nhi 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

5 Nguyễn Duy Lâm 
003177/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh sản 

phụ khoa 

Số: 98/QĐ-BVSN ngày 

05/08/2025 QĐ về việc 

phân công Phẫu thuật sản 

phụ khoa loại I, II, III, 

nâng cao và Phẫu thuật nội 

soi phụ khoa cơ bản tại 

Bệnh viện Sản - Nhi 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

6 
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền 

0001191/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNHS  

 Hộ sinh trưởng 
  

7 Ngô Thị Thanh Thi 
0003089/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNHS   
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danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

8 
Nguyễn Thị Bảo 

Trang 

004322/PY-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Điều 8 Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNHS   

9 
Nguyễn Thị Mỹ 

Trang 

0001295/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

10 
Phạm Thị Minh 

Tâm 

0001198/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

11 Ngô Thị Mỹ Công 
0001202/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

12 
Phạm Thị Thanh 

Thuý 

0001195/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

CĐHS   
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15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

13 Nguyễn Thị Hận 
0001207/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

14 
Nguyễn Thị Như 

Hạ 

0002952/PY-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Điều 8 Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

15 
Nguyên Thị Hoàng 

Liên 

0001192/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

16 
Nguyễn Thị Trung 

Hoa 

0002812/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

17 Lê Thị Ái Mỹ 
0001193/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 
CĐHS   
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định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

18 
Nguyễn Thị Anh 

Thảo 

0001201/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

19 Đào Thị Kim Hoa 
0001199/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

20 Ngô Thị Sa 
0001224/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNHS   

21 Huỳnh Thị Điềm 
0001205/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   
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nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

22 Bùi Thị Yến Vi 
0002546/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

VI. KHOA HẬU SẢN THƯỜNG VÀ MỔ ĐẺ     

1 Lâm Vũ Thu Hà 
000158/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Ths.BS 

 Trưởng khoa 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ:  từ 07g00 đến 18g00. Tại 

Phòng khám Sản phụ khoa 168 

Lê Lợi 

 

2 Nguyễn Văn Vũ 
003184/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Sản phụ khoa 

Số: 102/QĐ-BVSN ngày 

05/08/2025 QĐ phân công 

Phẫu thuật sản phụ khoa 

nâng cao và Phẫu thuật nội 

soi phụ khoa cơ bản 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

3 
Trần Thị Kim 

Tuyến 

002935/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI  

Phó trưởng khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: sáng từ 

11h35 đến 13h25. Chiều từ 

17h00 đến 19h30. Thứ 7 và chủ 

nhật: Từ 7h đến 19h30. Tại 

phòng khám Sản phụ khoa 

Thiện An 114 Lê Thánh Tôn, 

Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

 

4 Nguyễn Võ Ý Như 
003209/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   
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5 Lê Thị Lan Vy 
000030/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

6 
Nguyễn Thanh 

Hiền 

000164/PY-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh sản 

phụ khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

7 La Thị Yến 
000412/PY-

GPHN 
Sản phụ khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

8 Nguyễn Khắc Nhã 
004201/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

9 Võ Thị Xuân Nhịn 
003346/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015 quy định mã số 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật Y. 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

10 
Nguyễn Thị Ngọc 

Hạnh 

004369/PY-

CCHN 

Thực hiện theo qui định tại 

điều 9, Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y. 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

11 
Nguyễn Thị Hồng 

Cẩm 

0001638/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 
CĐHS   
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định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 BYT quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

12 
Nguyễn Thị Dương 

Thảo 

0001342/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 BYT quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

13 Phan Thị Thúy Nga 
0001223/PY-

CCHN 

Thực hiện theo qui định tại 

điều 8, Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNHS   

14 Cao Thị Diệu Huê 
0001222/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 BYT quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

15 
Nguyễn Thị Xuân 

An 

0001220/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 BYT quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNHS   

16 
Huỳnh Thu Hà 

Giang 

001225/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

CĐHS   
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15/3/2011 BYT quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

17 Lê Thị Trúc Anh 
0001216/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 BYT quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

18 Lê Thị Trang 
003347/PY-

CCHN 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNHS   

19 
Nguyễn Thị Kim 

Sa 

0002224/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015 quy định mã số 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

20 
Nguyễn Thị Kim 

Thoa 

0001226/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 BYT quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

21 Nguyễn Thị Mỹ Ly 
0001219/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 BYT quy định 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   
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tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

22 Nguyễn Thị Đính 
0001212/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 BYT quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

23 Lê Thị Chi 
0001215/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 BYT quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

24 Chu Tú Anh 
0001213/PY-

CCHN 

Thực hiện theo qui định tại 

điều 8, Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNHS   

25 Võ Thị Thừa 
0001427/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 BYT quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

26 
Nguyễn Thị Minh 

Hạnh 

0001217/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 BYT quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   
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27 Lê Thị Thu Ánh 
0001218/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 BYT quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

28 Ngô Thị Kim Hợp 
0001292/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 BYT quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

29 Võ Thị Thu Tính 
0001221/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản-Nhi 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Y SĨ   

30 
Nguyễn Thị Xuân 

Mộng 

0001302/PY-

CCHN 

Theo quy định tại thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức Hộ 

Sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

VII. KHOA SẢN BỆNH LÝ VÀ PHỤ SẢN CHUNG     

1 
Trịnh Thị Hoài 

Xuân 

000144/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI  

Trưởng Khoa 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ: từ 07g00 đến 18g00. Tại 

Phòng khám Sản phụ khoa và 

siêu âm sản. đ/c: 22 Trần Nhật 

Duật, Phường Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk. 

 

2 Trần Hoàng Huy 
003009/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

Bs.CKI  

Phó trưởng khoa 
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Số: 101/QĐ-BVSN ngày 

05/08/2025 QĐ phân công: 

Phẫu thuật Phẫu thuật sản 

phụ khoa loại I, II, III, 

nâng cao và Phẫu thuật nội 

soi phụ khoa cơ bản. 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

3 Lê Thị Thu Thảo 
002805/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa 

Số 112/QĐ-BVSN ngày 

05/8/2025 QĐ phân công : 

Phẫu thuật viên chuyên 

ngành sản phụ khoa, phẫu 

thuật các trường hợp phẫu 

thuật loại II, III; Đọc điện 

tim bệnh lý sản phụ khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI 

Ngày thứ bảy và ngày chủ nhật . 

  + Sáng: từ 7h đến 11h30. 

  + Chiều: Từ 13h30 đến 17 giờ. 

Tại phòng khám đa khoa Đức 

Tín 

 

4 
Nguyễn Thiện 

Xuân Quyên 

003945/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh sản 

phụ khoa 

Số 116/QĐ-BVSN ngày 

05/8/2025 QĐ phân công 

Đọc điện tim bệnh lý sản 

phụ khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

5 
Nguyễn Trần Liên 

Hoa 

003938/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh sản 

phụ khoa 

Số 100/QĐ-BVSN ngày 

05/8/2025 phân công: Phẫu 

thuật sản phụ khoa cơ bản, 

đọc điện tim bệnh lý sản 

phụ khoa. 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

6 Đoàn Văn Đôn 
003165/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh sản 

phụ khoa 

Số: 114/QĐ-BVSN ngày 

05/8/2025 QĐ phân công 

Phẫu thuật viên chuyên 

ngành sản phụ khoa, phẫu 

thuật các trường hợp phẫu 

thuật loại II, III 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ đa khoa   
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7 Đặng Thị Thu Hà 
001246/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 BYT quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNHS  

 Hộ sinh trưởng 
  

8 Đào Thị Mỹ Quang 
0001297/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

HSTH   

9 Lê Thị Cúc Hoa 
0001291/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

10 Lê Thị Mỹ An 
0001241/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

11 
Nguyễn Thị Thúy 

Ngân 

0001299/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   
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nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

12 Trần Thị Minh Son 
0001298/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

13 Tạ Thị Diệu Hạnh 
0001296/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

14 Phạm Thị Trâm 
0001294PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

15 Võ Thị Thanh Hà 
0001200/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

16 Trần Thị Trúc Ly 
0002225/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

CĐHS   
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26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

17 Trần Thị Kim Oanh 
003344/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNHS   

18 
Nguyễn Bùi Khánh 

Mĩ 

004329/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNHS   

19 Lê Thị Đề 
0000501/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

VIII. KHOA NLCK-TMH-RHM     

1 Phan Tuấn Khải 
0003028/BĐ-

CCHN 
Chấn thương chỉnh hình 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

Bs.CKI  

Phó PT trưởng 

khoa 
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giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

2 Lê Cao Từ 
000237/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai – Mũi – 

Họng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI  

Phó trưởng khoa 

khám bệnh từ 11g30 -13g30 và 

17g-19g các ngày trong tuần tại 

phòng khám chuyên khoa Tai 

Mũi Họng Bs lê cao Từ .đ/c 

46/130 Lý Thường Kiệt, Phường 

Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

 

3 Nguyễn Duy Luân 
002259/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Quyết định 38/QĐ-SYT 

ngày 29/6/2018Bổ sung 

phạm vi hoạt động chuyên 

khoa ngoại 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI   

4 Lê Anh Đức 
003182/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 

397/QĐ-KHTH, 

15/05/2023  phân công 

PTVCNNgK 

175/QĐ-BVSN 29/4/2020; 

KCB CK TMH nhi 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

5 Lê Quốc Huy 
003181/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 

396/BV-KHTH 

15/05/2023, phân công 

PTVCKNgK, phẫu thuật 

loại II,III 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ 

Khám bệnh từ 7g30p - 17g30p 

các ngày ra trực, ngày nghỉ bù, 

phép và ngày nghỉ cuối tuần 

(nếu không trực) tại TT Tiêm 

chủng Victory Care 

 

6 Nguyễn Ngọc Tiến 
004265/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

Số 105/QĐ-BVSN ngày 

05/08/2025 QĐ phân công 

Phẫu thuật ngoại Tổng 

quát loại 2, 3 và Phẫu thuật 

ngoại chấn thương chỉnh 

hình loại 2, 3 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ 

Khám bệnh từ 6h-7h, 11h30-

13h30 (T2 - T6); từ 7g30p - 

17g30p các ngày nghỉ bù, phép 

và ngày nghỉ cuối tuần (nếu 

không trực) tại TT Tiêm chủng 

Victory Care Tuy Hòa và TT 

Tiêm chủng VCDV Sơn Hòa 
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7 Phan Minh Giàu 
001271/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại điều 5, thông tư số 

26 2015/TTLT-BYT-

BNVN ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD 

 Điều dưỡng 

trưởng 

  

8 
Giáp Trương 

Khánh Huệ 

004143/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại điều 5, thông tư số 

26 2015/TTLT-BYT-

BNVN ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

9 Lê Lan Trinh 
004026/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại điều 5, thông tư số 

26 2015/TTLT-BYT-

BNVN ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

10 
Nguyễn Thị Ngô 

Nguyên 

0001253/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2605/QĐ ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

11 
Nguyễn Thị Bích 

Hà 

0001256/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2605/QĐ ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

CĐĐD   
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nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

12 
Trần Nguyễn Minh 

Lý 

001255/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2605/QĐ ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

13 Nguyễn Thị Nhi 
040528/HCM-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề điều 

dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

IX. KHOA PHẪU THUẬT-GÂY MÊ HỒI SỨC     

1 Nguyễn Văn Tuấn 
0001268/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa gây mê hồi 

sức 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI GMHS 

 Trưởng khoa 
  

2 Lê Ngọc Thanh 
0001270/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa gây mê hồi 

sức 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI GMHS 

Phó trưởng khoa 
  

3 
Cao Thị Bích 

Phượng 

003990/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nhi 

khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ Nhi Khoa   

4 
Trương Thị Mộng 

Lành 

0001284/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   
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nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

5 
Trình Thị Hồng 

Nga 

0001275/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

6 Trần Thị Bạch Yến 
0001283/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

7 Nguyễn Thị Lanh 
0001285/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

8 
Nguyễn Thị Minh 

Hiếu 

0001277/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2005/QĐ ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

9 
Nguyễn Thị Nữ 

Hiệp 

0001274/PY-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về điều dưỡng gây mê 

hồi sức 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

10 
Huỳnh Trình Thị 

Ngữ 

0001281/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 
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11 Nguyễn Thị Phúc 
0001286/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

12 Phan Thị Hảo 
0001273/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

13 
Trần Thị Thu 

Huyền 

0001279/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

14 Trần Thị Vân 
0001300/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế qui định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

15 Huỳnh Thị Kim Lài 
0001280/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

16 Dương Thị Thu 
0002229/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   
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năng nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

17 
Trần Thị Thu 

Hường 

000954/PY-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về điều dưỡng gây mê 

hồi sức 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

18 Phan Thị Thu Lan 
0001276/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐĐD   

19 
Nguyễn Thị Hồng 

Diễm 

000370/ĐNA-

GPHN 

Điều dưỡng 

Số: 109/QĐ-BVSN ngày 

05/8/2025 QĐ phân công 

Điều dưỡng GMHS 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

20 Trần Kim Thoa 
000083/PY-

GPHN 

Điều dưỡng 

Số: 110/QĐ-BVSN ngày 

05/8/2025 QĐ phân công 

điều dưỡng Gây mê hồi 

sức 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

X. KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU     

1 Lê Hoàng Ân 
000162/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nhi khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI 

 Trưởng khoa 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ: từ 07g00 đến 18g00. Tại PK 

Chuyên khoa Nhi BS Lê Hoàng 

Ân. 08 Vân Cao, Phường Tuy 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

 

2 
Nguyễn Thị Hồng 

Hương 

00699/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nhi khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Ths.Bs 

 Phó khoa 

Khám bệnh: sáng từ 5 g đến 

6h30 g, trưa từ 11g30 - 13g, 

chiều 17g- 19g( từ thứ 2 đến thứ 

6), thứ 7, chủ nhật, ngày lễ: cả 

ngày tại Phòng khám chuyên 
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khoa Nhi Bs Hương, đc: 16B 

Nguyễn Hồng Sơn, Phường Phú 

Đông, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên. Khám sàng lọc tiêm 

chủng từ 7g tới 11g30, chiều từ 

13g30 đến 17g ( ngày nghỉ bù, 

ra trực, phép từ thứ 2 đến thứ 6) 

tại TT tiêm chủng Familycare 

Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

3 
Nguyễn Thị Bích 

Thủy 

002572/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nhi khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI 

Sáng từ 6 giờ đến 6 giờ 30, trưa 

từ 11g30 - 13g, chiều 17g- 20g 

(từ thứ 2 đến thứ 6); thứ 7, chủ 

nhật, ngày lễ: từ 07g00 đến 

18g00. Tại PK Chuyên khoa Nhi 

BS Thủy (baby clinic) 

 

4 Nguyễn Chí Thanh 
003488/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nhi khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

5 
Nguyễn Thành 

Hưng 

000168/PY-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nhi khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

6 
Phạm Nguyễn 

Ngọc Hưng 

004272/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Nhi khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

7 
Nguyễn Thị Hồng 

Thấm 

001263/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2605/QĐ ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD 

 Điều dưỡng 

trưởng 
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8 Huỳnh Thị Thu 
001235/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2605/QĐ ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

9 Nguyễn Thị Thức 
001229/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNHS   

10 Hà Thị Sương 
001228/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2605/QĐ ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

11 
Trần Hồ Thị Mỹ 

Trang 

001234/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNHS   

12 Trần Thị Kiều Anh 
002979/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2605/QĐ ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

13 Nguyễn Thị Chính 
001374/PY-

CCHN 

Theo quy đinh tại QĐ số 

41/2605/QĐ ngày 

22/4/2005 của bộ nội vụ về 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

CNĐD   
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việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

14 
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 

004099/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại điều 5, Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

15 Trần Thị Như Loan 
004100/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại điều 5, Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

16 Cao Thị Mỹ Linh 
000342/PY-

CCHN 

Phạm vi hoạt động: Điều 

dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

17 Trình Thế Việt 
004178/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại điều 5, Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

XI. KHOA XÉT NGHIỆM     
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1 
Nguyễn Trọng 

Chính 

000101/PY- 

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI  

Xét Nghiệm 

 Phụ trách khoa 

  

2 
Nguyễn Thị Bích 

Lệ 

0001320/PY- 

CCHN 

Kỹ thuật chuyên môn xét 

nghiệm 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNXN 

 KTV trưởng 
  

3 Nguyễn Vân Ly 
000232/PY- 

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNXN 

Thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 06g00 

đến 06g45, trưa từ 11g45 đến 

13g15, chiều từ 17g00 đến 

20g00); thứ bảy, chủ nhật từ 

07g00 đến 18g00. Tại Phòng 

khám Bs Đặng Sỹ Trung. Đ/c: 

176B Trần Hưng Đạo, Phường 

Tuy hòa, tỉnh Đắk Lắk 

 

4 
Nguyễn Thị Kiều 

Dung 

0001314/PY- 

CCHN 

Kỹ thuật chuyên môn xét 

nghiệm 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

KTVXN   

5 Nguyễn Đức Minh 
0001317/PY- 

CCHN 

Kỹ thuật chuyên môn xét 

nghiệm 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNXN   

6 
Nguyễn Thị Minh 

Trang 

0001318/PY- 

CCHN 
Xét nghiệm y học 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNXN   

7 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

0001315/PY- 

CCHN 

Kỹ thuật chuyên môn xét 

nghiệm 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

KTVXN 

Thứ 2 đến thứ 6 (buổi trưa từ 

11g40 đến 13g10, buổi chiều từ 

17g15 đến 19g00); thứ 7, chủ 

nhật (buổi sáng từ 07g00 đến 
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giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

12g00, buổi chiều từ 13g30 đến 

19g00). Tại Trung tâm xét 

nghiệm y khoa Taas Care chi 

nhánh Phú Yên. Đ/c: 375 Trần 

Hưng Đạo 

8 Nguyễn Thị Sang 
0001313/PY- 

CCHN 

Kỹ thuật chuyên môn xét 

nghiệm 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

KTVXN 

Thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 06g00 

đến 06g45, trưa từ 11g45 đến 

13g15, chiều từ 17g00 đến 

20g00); thứ bảy, chủ nhật từ 

07g00 đến 18g00. Tại Phòng xét 

nghiệm Thiện An. Đ/c: 114 Lê 

Thánh Tôn, Phường Tuy Hòa, 

Đắk Lắk 

 

9 
Đặng Nguyễn Minh 

Thoa 

0001312/PY- 

CCHN 

Kỹ thuật chuyên môn xét 

nghiệm 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

KTVXN   

10 
Phan Huỳnh Đan 

Phượng 

002470/PY- 

CCHN 
Kỹ thuật xét nghiệm y học 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

KTVXN   

11 Bùi Pham Anh Thư 
003129/PY-

CCHN 
Kỹ thuật xét nghiệm y học 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

KTVXN   

12 Võ Thị Kim Thoa 
008346/ĐL- 

CCHN 

Kỹ thuật xét nghiệm y học 

(Cử nhân) 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNXN   

13 Võ Thị Yến Như 
003439/PY- 

CCHN 
Kỹ thuật xét nghiệm y học 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

CNXN 

Thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 06g00 

đến 06g45, trưa từ 11g45 đến 

13g15, chiều từ 17g00 đến 

20g00); thứ bảy, chủ nhậttừ 
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giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

07g00 đến 18g00. Tại Phòng xét 

nghiệm Thiện An. Đ/c: 114 Lê 

Thánh Tôn, Phường Tuy hòa, 

Đắk Lắk 

14 Lê Minh Thái 
0004330/PY- 

CCHN 

Thực hiện theo qui định tại 

điều 11, Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

( Kỹ thuật xét nghiệm y 

hoc) 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNXN   

15 
Nguyễn Thị Bích 

Lộc 

004219/PY- 

CCHN 

Thực hiện theo qui định tại 

điều 11, Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

( Kỹ thuật xét nghiệm y 

hoc 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNXN   

XII. KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH     

1 Trần Minh Hoàng 
000123/PY-

CCHN 

Thực hiện chẩn đoán hình 

ảnh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI CĐHA  

Trưởng khoa 

Sáng từ 06g00 đến 06g45, trưa 

từ 11g45 đến 13g15, chiều từ 

17g00 đến 20g00 (từ thứ 2 đến 

thứ 6); thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ: từ 07g00 đến 18g00. Tại 

Phòng khám Siêu âm chẩn đoán 

Bs Trần Minh Hoàng; 78 Duy 

Tân, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk 

Lắk 

 

2 Đỗ Thị Ngọc Trâm 
002806/PY-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi và Khám chữa 

bệnh chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI  

Phó trưởng khoa 

Khám trưa từ 11h45 đến 13h15, 

chiều từ 17h đến 20h (từ thứ 2 

đến thứ 6). Thứ 7, chủ nhật, 

ngày lễ: từ 07g00 đến 18g00. 
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 (Quyết định số 512/QĐ-

SYT) 

Tại phòng khám sản phụ khoa 

168 Lê Lợi. 

3 Đỗ Lê Minh 
004290/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nhi 

khoa 

Số 117/QĐ-BVSN ngày 

05/8/2025 QĐ phân công 

Siêu âm tim - mạch máu 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

4 
Nguyễn Hoàng 

Nghĩa 

003585/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh sản 

phụ khoa 

Số: 107/QĐ-BVSN ngày 

05/8/2025 QĐ phân công 

Thực hiện kỹ thuật Siêu 

âm 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

5 
Nguyễn Thị Thanh 

Thùy 

003215/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nhi khoa 

Số: 391/QĐ-SYT ngày 

10/6/2025 QĐ bổ sung 

Chẩn đoán hình ảnh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

6 
Nguyễn Trọng 

Nghĩa 

003741/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nhi khoa 

Số: 106/QĐ-BVSN ngày 

05/8/2025 QĐ phân công 

Chẩn đoán hình ảnh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

7 
Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Dung 

000420/PY-

GPHN 
Y khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bác sĩ   

8 Nguyễn Huy Phong 
0001185/PY-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về hình ảnh y học 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CN Kỹ Thuật 

HAYH 

 KTV trưởng 

  

9 Trương Ngọc Châu 
0001190/PY-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về hình ảnh y học 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

CĐ Kỹ Thuật 

HAYH 
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giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

10 Bùi Trần Lệ Quyên 
002579/PY-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về hình ảnh y học 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CN Kỹ Thuật 

HAYH 
  

11 
Nguyễn Trần Liên 

Trâm 

003986/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Điều 11 Thông tư 

số 26/201/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 / 10 /2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CN Kỹ Thuật 

HAYH 
  

12 Bùi Quang Huy 
0001186/PY-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về hình ảnh y học 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐ Kỹ Thuật 

HAYH 
  

13 
Nguyễn Thị Ngọc 

Quí 

000109/PY-

GPHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về hình ảnh y học 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CN Kỹ Thuật 

HAYH 
  

XIII. KHOA DINH DƯỠNG     

1 
Nguyễn Thị Thu 

Bằng 

0001239/PY-

CCHN 
Kỹ thuật vật lý trị liệu 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNKT Y học   

XIV. KHOA KSNK     

1 Lê Thị Linh 
0001293/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

CNHS   
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15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

2 Lê Triễu Tính 
004362/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn: Khám, 

phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường, xử trí 

ban đầu một số trường hợp 

cấp cứu tại cộng đồng. 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

BSYHDP   

3 Lê Thị Nga 
0001251/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

XV. PHÒNG KHTH-CĐT     

1 Lê Huỳnh Hảo 
048946/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

Bs.CKI  

Phó trưởng 

phòng 

Tăng cường 

khoa 

CSTP&Đẻ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi trưa từ 

11g45 đến 13g15, buổi chiều từ 

17g15 đến 20g00); thứ bảy, chủ 

nhật, (buổi sáng từ 08h00 đến 

11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 

17h00) Tại Phòng khám Sản 

phụ khoa MOMMY Bs Lê 

Huỳnh Hảo. Đ/c khu phố Bà 

Triệu, Phường Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk 

 

2 Lương Thị Mỹ Chi 
0001017/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Điều 8 Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNHS 

Tăng cường 

khoa khám 

bênh 
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nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

3 Lê Thị Phượng 
0001194/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CĐHS   

4 
Nguyễn Thị Thu 

Biên 

003465/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNHS   

5 
Nguyễn Thị Đoàn 

Viên 

0001238/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

6 Trần Lệ Yên 
004215/PY-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Điều 5 Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

7 
Huỳnh Thị Như 

Quỳnh 

000213/PY-

CCHN 
Điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

CNĐD   



45 

 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

XVI. PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG - HỘ SINH     

1 Phan Thị Phước 
0001208/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 Của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNHS   

2 
Phan Thị Xuân 

Hiền 

0001262/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 Của Bộ Nội Vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 7:00 -11:30, chiều từ 

13:30 - 17:00 (từ thứ 2 đến thứ 

6), thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo bệnh viện 

CNĐD   

 

                                                 
6 Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu. 

  Đắl Lắk, ngày 16 tháng 10 năm 2025  

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ  

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH6 
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